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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 ĐIỂM)

* Mỗi đáp án đúng được 1/3 điểm

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

	ĐỀ 401
	ĐỀ 402
	ĐỀ 403
	ĐỀ 404
	ĐỀ 405
	ĐỀ 406
	ĐỀ 407
	ĐỀ 408

	1
	C
	1
	D
	1
	B
	1
	C
	1
	D
	1
	A
	1
	A
	1
	D

	2
	C
	2
	D
	2
	A
	2
	A
	2
	D
	2
	D
	2
	C
	2
	C

	3
	C
	3
	B
	3
	B
	3
	C
	3
	B
	3
	B
	3
	B
	3
	B

	4
	B
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	D
	4
	C
	4
	A

	5
	B
	5
	D
	5
	B
	5
	A
	5
	D
	5
	B
	5
	D
	5
	D

	6
	A
	6
	D
	6
	D
	6
	D
	6
	C
	6
	A
	6
	A
	6
	C

	7
	C
	7
	A
	7
	D
	7
	B
	7
	A
	7
	B
	7
	D
	7
	D

	8
	A
	8
	D
	8
	D
	8
	D
	8
	D
	8
	A
	8
	B
	8
	A

	9
	D
	9
	B
	9
	A
	9
	D
	9
	B
	9
	D
	9
	D
	9
	B

	10
	B
	10
	A
	10
	B
	10
	B
	10
	B
	10
	A
	10
	A
	10
	B

	11
	D
	11
	D
	11
	B
	11
	B
	11
	A
	11
	C
	11
	A
	11
	C

	12
	A
	12
	A
	12
	C
	12
	B
	12
	A
	12
	C
	12
	B
	12
	A

	13
	A
	13
	C
	13
	C
	13
	C
	13
	B
	13
	B
	13
	A
	13
	B

	14
	B
	14
	B
	14
	A
	14
	C
	14
	B
	14
	A
	14
	C
	14
	B

	15
	D
	15
	B
	15
	A
	15
	A
	15
	B
	15
	C
	15
	B
	15
	B


	ĐỀ 409
	ĐỀ 410
	ĐỀ 411
	ĐỀ 412
	ĐỀ 413
	ĐỀ 414
	ĐỀ 415
	ĐỀ 416

	1
	B
	1
	C
	1
	B
	1
	C
	1
	C
	1
	D
	1
	A
	1
	A

	2
	A
	2
	D
	2
	D
	2
	A
	2
	A
	2
	C
	2
	C
	2
	A

	3
	C
	3
	C
	3
	B
	3
	B
	3
	C
	3
	B
	3
	B
	3
	C

	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	D

	5
	D
	5
	A
	5
	B
	5
	A
	5
	A
	5
	A
	5
	A
	5
	A

	6
	D
	6
	A
	6
	D
	6
	D
	6
	A
	6
	D
	6
	D
	6
	A

	7
	B
	7
	B
	7
	A
	7
	B
	7
	D
	7
	D
	7
	B
	7
	B

	8
	D
	8
	D
	8
	B
	8
	D
	8
	D
	8
	C
	8
	D
	8
	C

	9
	A
	9
	C
	9
	B
	9
	A
	9
	C
	9
	B
	9
	C
	9
	D

	10
	B
	10
	B
	10
	A
	10
	B
	10
	B
	10
	B
	10
	B
	10
	B

	11
	B
	11
	B
	11
	C
	11
	B
	11
	B
	11
	D
	11
	B
	11
	B

	12
	A
	12
	D
	12
	A
	12
	B
	12
	D
	12
	A
	12
	A
	12
	B

	13
	C
	13
	C
	13
	D
	13
	D
	13
	C
	13
	A
	13
	D
	13
	C

	14
	A
	14
	C
	14
	B
	14
	C
	14
	C
	14
	B
	14
	A
	14
	C

	15
	A
	15
	A
	15
	C
	15
	A
	15
	A
	15
	C
	15
	A
	15
	D


	ĐỀ 417
	ĐỀ 418
	ĐỀ 419
	ĐỀ 420
	ĐỀ 421
	ĐỀ 422
	ĐỀ 423
	ĐỀ 424

	1
	A
	1
	A
	1
	C
	1
	D
	1
	A
	1
	C
	1
	A
	1
	B

	2
	C
	2
	B
	2
	C
	2
	C
	2
	C
	2
	A
	2
	B
	2
	A

	3
	D
	3
	A
	3
	C
	3
	B
	3
	B
	3
	C
	3
	A
	3
	B

	4
	A
	4
	B
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	C
	4
	D
	4
	C

	5
	D
	5
	A
	5
	A
	5
	D
	5
	A
	5
	A
	5
	D
	5
	A

	6
	A
	6
	B
	6
	A
	6
	D
	6
	D
	6
	A
	6
	A
	6
	D

	7
	D
	7
	C
	7
	B
	7
	C
	7
	D
	7
	B
	7
	D
	7
	D

	8
	D
	8
	A
	8
	D
	8
	D
	8
	D
	8
	B
	8
	D
	8
	D

	9
	B
	9
	D
	9
	D
	9
	B
	9
	A
	9
	D
	9
	C
	9
	C

	10
	B
	10
	C
	10
	D
	10
	A
	10
	B
	10
	B
	10
	D
	10
	A

	11
	D
	11
	D
	11
	B
	11
	D
	11
	B
	11
	D
	11
	C
	11
	B

	12
	B
	12
	A
	12
	B
	12
	A
	12
	A
	12
	D
	12
	B
	12
	C

	13
	C
	13
	C
	13
	C
	13
	A
	13
	A
	13
	C
	13
	C
	13
	A

	14
	C
	14
	D
	14
	C
	14
	B
	14
	C
	14
	C
	14
	B
	14
	A

	15
	D
	15
	A
	15
	A
	15
	B
	15
	A
	15
	A
	15
	B
	15
	A


II/ PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ: 401, 404, 407, 410, 413, 416, 419, 422
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (1 điểm)
	Kiểu dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon chủ yếu

Quang tự dưỡng

Ánh sáng

CO2
Hoá tự dưỡng

Chất vô cơ 

CO2
(Trả lời đúng mỗi nội dung cho 0,25 điểm)
	0,5 điểm
0,5 điểm


	2 (2 điểm)
	I. Pha tiềm phát ( pha lag)

II. Pha luỹ thừa (pha log)

III. Pha cân bằng

IV. Pha suy vong

Đặc điểm của pha tương ứng với chú thích II trên sơ đồ (pha  lũy thừa):

Trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân, tốc độ sinh trưởng cực đại.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

1,0  điểm

	3 (2 điểm)
	a. Ý nghĩa của nguyên phân
- Về mặt lí luận: + Nhờ nguyên phân mà giúp cho cơ thể đa bào lớn lên, đối với cơ thể đơn bào nguyên phân là cơ chế sinh sản.


+ Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác ở loài sinh sản vô tính. 


+ Sự sinh trưởng của mô, tái sinh các bộ phận bị tổn thương nhờ quá trình nguyên phân.

-Về mặt thực tiễn: Phương pháp giâm, chiết, ghép cành và nuôi cấy mô đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân.

b.b1: Số tế bào con tạo ra khi kết thúc lần nguyên phân cuối cùng:         23 = 8 (tế bào)

    b2: Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của lần nguyên phân thứ 2 là:

46 x 2 = 92 (NST)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




MÃ ĐỀ: 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (1 điểm)
	Kiểu dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon chủ yếu

Quang dị dưỡng

Ánh sáng

Chất hữu cơ

Hoá dị dưỡng

Chất hữu cơ

Chất hữu cơ

(HS nêu đúng mỗi nội dung cho 0,25 điểm)
	0,5 điểm

0,5 điểm



	2 (2 điểm)
	(1) Pha tiềm phát ( pha lag)

(2) Pha luỹ thừa (pha log)

(3) Pha cân bằng

(4) Pha suy vong

Đặc điểm pha tương ứng với chú thích (1) trên sơ đồ (pha  tiềm phát):

Vi khuẩn thích nghi với môi trường, không có sự gia tăng số lượng tế bào, enzim cảm ứng hình thành để phân giải các chất.


	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

1,0  điểm

	3 (2 điểm)
	* Ý nghĩa của nguyên phân
- Về mặt lí luận: + Nhờ nguyên phân mà giúp cho cơ thể đa bào lớn lên, đối với cơ thể đơn bào nguyên phân là cơ chế sinh sản.

+ Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác ở loài sinh sản vô tính. 


+ Sự sinh trưởng của mô, tái sinh các bộ phận bị tổn thương nhờ quá trình nguyên phân.
- Về mặt thực tiễn: Phương pháp giâm, chiết, ghép cành và nuôi cấy mô đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân.

a. Số tế bào con tạo ra khi kết thúc lần nguyên phân cuối cùng là: 24 = 16 (tế bào).

b. Số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào ở kì sau của lần nguyên phân thứ 3 là:  
8 x 2 =16 (NST)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




MÃ ĐỀ: 403, 406, 409, 412, 415, 418, 421, 424

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1 (1 điểm)
	Kiểu dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon chủ yếu

Quang tự dưỡng

Ánh sáng

CO2
Quang dị dưỡng

Ánh sáng

Chất hữu cơ

(HS nêu đúng mỗi nội dung cho 0,25 điểm)
	0,5 điểm

0,5 điểm



	2 (2 điểm)
	(a) Pha tiềm phát ( pha lag)

(b) Pha luỹ thừa (pha log)

(c) Pha cân bằng

(d) Pha suy vong

Đặc điểm pha tương ứng với chú thích (c) trên sơ đồ (pha cân bằng):
Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số lượng tế bào sinh ra tương đương với số lượng tế bào chết đi)
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

1,0  điểm

	3 (2 điểm)
	a. Ý nghĩa của nguyên phân
- Về mặt lí luận: + Nhờ nguyên phân mà giúp cho cơ thể đa bào lớn lên, đối với cơ thể đơn bào nguyên phân là cơ chế sinh sản.

+ Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác ở loài sinh sản vô tính. 


+ Sự sinh trưởng của mô, tái sinh các bộ phận bị tổn thương nhờ quá trình nguyên phân

- Về mặt thực tiễn: Phương pháp giâm, chiết, ghép cành và nuôi cấy mô đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân.

b. b1. Số tế bào con tạo ra khi kết thúc lần nguyên phân cuối cùng: 25 = 32 (Tê bào)
    b2. Số nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào ở kì sau của lần nguyên phân thứ 4 là:  
24 x 2  = 48 (NST)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




* Lưu ý: Điểm của bài kiểm tra (gồm điểm cộng của hai phần trắc nghiệm và tự luận) là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
Ví dụ: 

+ phần trắc nghiệm có 14 câu đúng.

+ Phần tự luận được 4,5 điểm.

Điểm của bài kiểm tra = 14/3 + 4,5 = 9,2 điểm.
----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC








4

